
Phụ lục: Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quy định tại  

Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ 

(Kèm theo Báo cáo số              BC-UBND ngày    /4/2024 của UBND huyện Tuy Phước) 

 
 

Hành vi vi phạm hành chính 
Năm 2022 Năm 2023 

Vụ 
Đối 

tượng 
Số tiền phạt Vụ 

Đối 

tượng 
Số tiền phạt 

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an 

toàn xã hội (từ Điều 7 đến Điều 22) 
85 90 132.750.000đ 57 81 131.525.000đ 

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ 

nạn xã hội (từ Điều 23 đến Điều 28) 
49 167 281.415.000đ 67 210 441.750.000đ 

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ (từ Điều 29 đến Điều 51) 
16 16 25.800.000đ 6 6 54.500.000đ 

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo 

lực gia đình (từ Điều 52 đến Điều 67) 
0 0 0 0 0 0 
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Phụ lục 2: Tình hình xử phạt các hành vi đồng thời được quy định trong Bộ luật Hình sự 

(tại Điều 6 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ) 
 

Hành vi vi phạm hành chính 
Năm 2022 Năm 2023 

Vụ Đối tượng Vụ Đối tượng 

Tại điểm d khoản 1, điểm c khoản 2, điểm b và c khoản 4, 

các điểm a và d khoản 5 Điều 7; các điểm b và c khoản 4 

Điều 9; điểm c khoản 2, khoản 5 Điều 11; điểm c khoản 3, 

các điểm b, đ và e khoản 5 Điều 12; điểm e khoản 3, các 

điểm a và b khoản 4 Điều 13; các điểm a,b,c và đ khoản 1, 

các điểm c, d và e khoản 2 Điều 15; điểm a khoản 3 Điều 

16; điểm a khoản 4, điểm c khoản 6, điểm a khoản 7 Điều 

18; điểm đ khoản 2, khoản 4 Điều 19; khoản 3 Điều 21 

21 31 39 65 

Khoản 2, khoản 3, các điểm b,c,d,đ và e khoản 5 Điều 23; 

điểm c khoản 4 Điều 26; khoản 2, các điểm b và d khoản 4, 

các điểm a và d khoản 5 Điều 28 
49 167 67 210 

Khoản 4 Điều 32; điểm c khoản 5 Điều 34; điểm c khoản 5 

Điều 34; điểm a khoản 2 Điều 50; điểm a khoản 4 Điều 51 
0 0 0 0 

Khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 53 0 0 0 0 
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